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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Sơn La

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQHĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách

Bối cảnh trong nước và quốc tế thể hiện rõ sự cần thiết phải xây dựng các chính sách rõ ràng và cụ thể cho các hoạt động văn hóa quần chúng, chính là lý do thúc đẩy việc ban hành và thực hiện Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND và số 38/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La. Các nghị quyết này không chỉ phản ánh nỗ lực của tỉnh Sơn La trong việc phát triển văn hóa ở địa phương mà còn góp phần vào công cuộc phát triển văn hóa của cả nước trong bối cảnh hiện tại.

a. Bối cảnh trong nước

- Trong những năm gần đây, Việt Nam nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng đã chú trọng đến việc nâng cao chất lượng và phong trào văn hóa, nghệ thuật. Chính phủ và các bộ, ngành đã ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa quần chúng, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận văn hóa nghệ thuật một cách dễ dàng hơn.

- Bối cảnh kinh tế đất nước đang phục hồi sau đại dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhích lên đã tạo thêm nguồn lực cho đầu tư vào văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, sự chênh lệch về phát triển văn hóa giữa các vùng miền vẫn tồn tại, đặc biệt là ở vùng miền núi, dân tộc thiểu số.
- Tỉnh Sơn La có một nền văn hóa đa dạng với nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc là rất quan trọng nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết này nhằm thúc đẩy các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia vào các hoạt động văn hóa.

- Nghị quyết được đưa ra nhằm khuyến khích sự sáng tạo trong nghệ thuật quần chúng, từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Việc hỗ trợ tài chính cho các hoạt động này giúp khuyến khích các nghệ sĩ, cộng đồng nghệ thuật địa phương cải thiện nội dung và hình thức biểu diễn.

- Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND cũng thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đến vấn đề tài chính trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật. Chính sách hỗ trợ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị trong việc triển khai chương trình văn hóa, nghệ thuật quần chúng, đảm bảo tính bền vững và hiệu quả.

- Nghị quyết cũng nằm trong kế hoạch phát triển văn hóa của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, đồng thời góp phần vào xây dựng tỉnh Sơn La thành một điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn. Bằng cách hỗ trợ các hoạt động văn hóa, tỉnh mong muốn thu hút du khách và tạo thêm giá trị cho ngành du lịch địa phương.

- Trên cơ sở thực tiễn triển khai Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND, các chính sách này đã được cập nhật và sửa đổi bởi Nghị quyết 38/2022/NQ-HĐND, nhằm cải thiện các điều khoản hỗ trợ đối với hoạt động văn hóa nghệ thuật quần chúng, phù hợp với tình hình mới.

- Như vậy, bối cảnh của Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND không chỉ là việc ban hành một văn bản hỗ trợ đơn thuần mà còn liên quan chặt chẽ đến việc phát huy giá trị văn hóa của tỉnh Sơn La trong bối cảnh phát triển hôm nay và hướng tới tương lai.
b. Bối cảnh quốc tế

- Văn hóa nghệ thuật đang đóng vai trò quan trọng trong quan hệ quốc tế. Các nước đang tìm kiếm các chính sách phát triển văn hóa nghệ thuật, tăng cường giao lưu văn hóa quốc tế. Nhiều quốc gia tổ chức các sự kiện nghệ thuật lớn với sự tham gia của các nghệ sĩ toàn cầu, làm phong phú thêm nền văn hóa đa dạng.

- Việt Nam nói chung và tỉnh Sơn La nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế đã tham gia nhiều tổ chức văn hóa và nghệ thuật quốc tế. Sự thành công trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa quốc tế đã tạo cơ hội cho các nghệ sĩ trong nước quảng bá nghệ thuật địa phương ra toàn cầu, đồng thời cũng thúc đẩy cầu nối giữa các nền văn hóa khác nhau.

- Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương tiện truyền thông đã mở ra nhiều kênh mới cho việc tiếp cận và phổ biến văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức cho văn hóa địa phương trong việc giữ gìn bản sắc riêng.

2. Quá trình thực hiện tổng kết

Về tổng thể, việc thi hành Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã mang lại nhiều kết quả tích cực cho hoạt động văn hóa ở Sơn La, tạo ra sân chơi bổ ích cho nhân dân, đồng thời khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Các khoản chi thể hiện sự quan tâm, đầu tư của chính quyền địa phương đối với văn hóa nghệ thuật quần chúng, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật

a. Công tác tuyên truyền, quán triệt 

- Chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị, các huyện, thành phố tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân việc thực hiện Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQHĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 
- Tuyên truyền thông qua các đợt công tác của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành tại cơ sở. 
b. Công tác ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc Quy định mức chi đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La; Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 43/2017/NQHĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La (tại Công văn số 1031/UBND-KGVX ngày 07/4/2017 của UBND tỉnh và Công văn số 1021/VPUB-KGVX ngày 18/7/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản triển khai cụ thể:

- Công văn số 905/SVHTTDL-QLVH ngày 09/5/2017 về việc hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND, ngày 15/3/2017.

- Công văn số 2256/SVHTT&DL-QLVH ngày 24/11/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh;

- Công văn số 2170 /SVHTT&DL-QLVH ngày 23/9/2022 về việc xin ý kiến Sở Tài chính vào công văn hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh.
- Công văn số 2324/SVHTT&DL-QLVH ngày 11/10/2022 về việc hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm căn cứ Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND, ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp VHTT&DL của địa phương và đơn vị (đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La).
- Đăng tải Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND, ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh lên trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La (https://vhttdl.sonla.gov.vn/). 

2. Kết quả thi hành


a. Kết quả đạt được

- Sau khi, Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La được ban hành và có hiệu lực đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đây là một chính sách đặc thù tạo được sự quan tâm của các đối tượng thụ hưởng, xác định được các định mức chi phí cụ thể, đảm bảo công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng, kịp thời khuyến khích, động viên và thúc đẩy việc duy trì, phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn toàn tỉnh góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là vùng dân tộc thiếu số, vùng sâu, xa, biên giới khi tham gia hoạt động văn nghệ quần chúng từ tỉnh đến cơ sở và phát triển phong trào văn hóa văn nghệ, tham gia tập luyện, biểu diễn tại các kỳ hội thi, hội diễn, liên hoan cấp huyện/thành phố, cấp tỉnh, khu vực, toàn quốc và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Từ đó phong trào hoạt động văn nghệ quần chúng nói chung và đội văn nghệ quần chúng nói riêng trên địa bàn toàn tỉnh không ngừng phát triển cả về chất lượng và số lượng.
- Việc ban hành và áp dụng Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã  hỗ trợ một phần kinh phí cho các diễn viên văn nghệ quần chúng cấp xã, huyện, tỉnh khi tham gia các  hội thi, hội diễn, liên hoan cấp huyện, thành phố; cấp tỉnh và khu vực, toàn quốc. Ngoài ra đây cũng là nguồn động viên cho các diễn viên quần chúng khi tham gia tập luyện các chương trình kỷ niệm, sự kiện Văn hóa, Thể thao và Du lịch của trung ương và tỉnh; các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương, tiêu biểu như: Chương trình nghệ thuật Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La (07/5/1959 - 07/5/2019); Chương trình nghệ thuật Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao & du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ II, năm 2017 tại tỉnh Sơn La; Chương trình nghệ thuật khai mạc “Những ngày Văn hóa - Du lịch Sơn La và Hủa Phăn” năm 2018, năm 2024 tại tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào; Chương trình nghệ thuật Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc Tây Bắc - Lần thứ XIV năm 2019 tại tỉnh Sơn La …  và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng cấp khu vực và toàn quốc như: Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, năm 2020 tại tỉnh Thanh Hóa; Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại tỉnh Điện Biên, năm 2019; Ngày hội văn hóa Dao tại tỉnh Thái Nguyện năm 2023; Ngày hội cây nêu năm 2024 và Tham gia các chương trình tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam... Bên cạnh đó các chương trình nghệ thuật tham gia Liên hoan, Hội thi, Hội diễn cũng có đóng góp không nhỏ của các đội văn nghệ quần chúng tỉnh Sơn La và giành được nhiều huy chương, giải toàn đoàn tại các Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc; Liên hoan hát then đàn tính; Diễn xướng dân gian dân ca Thái….
- Ngoài ra, Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La đã hỗ trợ và tạo động lực, khuyến khích các cho các diễn viên, nghệ nhân khi tham gia trình diễn các di sản văn hóa tại các buổi tái hiện, tư liệu hóa các di sản văn hóa phi vật thể để phục vụ cho công tác bảo tồn, phát huy và lập hồ sơ trình UNESCO ghi danh là di sản đại diện của nhân loại và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cũng như tại các hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng và Thư viện tỉnh.
b. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí tổ chức 01 hội thi, hội diễn VNQC ở  xã, phường; huyện, thành phố; tỉnh. Chi phí cho 01 lần tổ chức (3 năm/lần): khoảng hơn 2 tỷ đồng/lần.

- Kinh phí tham gia Hội thi, Hội diễn, Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Ngày hội Văn hoá - Thể thao; Ngày hội Văn hoá - Thể thao & Du lịch khu vực, toàn quốc (Dự kiến 01 đội văn nghệ quần chúng cấp tỉnh tham dự 01 Hội thi, Hội diễn, Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Ngày hội Văn hoá - Thể thao; Ngày hội Văn hoá - Thể thao & Du lịch khu vực, toàn quốc): khoảng hơn 300 triệu đồng/ lần.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, cụ thể như sau: 

- Nội dung bổ sung: Mức chi đối với ngày tập luyện, biểu diễn đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng cấp khu vực và toàn quốc 

- Nội dung sửa đổi các mức chi: Ngày hợp luyện, tổng duyệt; tiền giải thưởng, mức bồi dưỡng cho Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức; Trưởng phó các tiểu ban chuyên môn; ban giám khảo, thư ký; dẫn chương trình; thành viên các tiểu ban chuyên môn; lực lượng bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ  
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La ./.
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